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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, công nghệ thông 

tin (CNTT) đã trở thành một phần không thể thiếu, 
mở ra nhiều cơ hội cho phương pháp (PP) giảng dạy 
tiên tiến như blended learning. Blended learning kết 
hợp giữa giảng dạy trực tiếp và học trực tuyến, mang 
lại nhiều lợi ích trong việc giảng dạy kỹ năng mềm 
(KNM). Các KNM như giao tiếp, làm việc nhóm, 
giải quyết vấn đề rất quan trọng nhưng khó giảng dạy 
hiệu quả bằng PP truyền thống. Nghiên cứu này đánh 
giá hiệu quả của blended learning trong giảng dạy 
KNM cho sinh viên (SV) tại Trường Đại học Công 
nghệ Giao thông Vận tải, từ đó đưa ra các khuyến 
nghị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Lơi ích của phương pháp Blended Learning.

Blended learning (học tập kết hợp): Pha trộn 
giữa giảng dạy truyền thống trực tiếp và học tập trực 
tuyến, tận dụng ưu điểm và khắc phục hạn chế của 
cả hai PP.Lợi ích của Blended Learning trong giảng 
dạy KNM:

Tăng cường tính linh hoạt: Cho phép SV học tập 
mọi lúc, mọi nơi.

Cải thiện hiệu quả học tập: Kết hợp giữa lý thuyết 
và thực hành.

Tăng cường tương tác và hợp tác: Giữa SV và 
GV, phát triển KN giao tiếp và làm việc nhóm.

Đa dạng hóa PP giảng dạy: Làm cho quá trình học 
tập thú vị và hiệu quả hơn.

Cá nhân hóa học tập: GV dễ dàng theo dõi tiến 
trình và hỗ trợ SV

Phát triển KN công nghệ: Phù hợp với yêu cầu 
của môi trường làm việc hiện đại.

Tối ưu hóa tài nguyên GD: Giúp GV tiết kiệm 
thời gian và công sức, sinh viên dễ dàng truy cập tài 
liệu học tập.
2.2. Chuẩn bị để thực hiện phương pháp plended 
learning.

Trước khi giảng dạy theo PP blended learning 
diễn ra thì công tác chuẩn bị là khâu khá quan trọng 
đối với cả người dạy lẫn người học, để PP này thành 
công thì phải đảm bảo các hoạt động sau đây:

Đối với người dạy:
- Đào tạo và nâng cao KN sử dụng công nghệ: (1) 

Khóa học đào tạo: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn 
hạn để GV nắm vững cách sử dụng các công cụ và 
nền tảng học trực tuyến . (2) Hỗ trợ kỹ thuật: Cung 
cấp tài liệu hướng dẫn và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để 
giải quyết các vấn đề công nghệ.

- Thiết kế nội dung khóa học: (1) Xây dựng giáo 
án kết hợp: Phát triển giáo án kết hợp giữa bài giảng 
trực tiếp và tài liệu học trực tuyến. (2) Phát triển tài 
liệu số: Chuẩn bị các tài liệu học tập như video bài 
giảng, bài đọc, bài kiểm tra trực tuyến. (3)Tạo kế 
hoạch học tập linh hoạt: Lên lịch cho các buổi học 
trực tiếp và trực tuyến một cách hợp lý, đảm bảo sự 
cân bằng giữa hai hình thức học.

-  PP giảng dạy: (1) Sử dụng PP tương tác: Tích 
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hợp các hoạt động tương tác như thảo luận nhóm, 
bài tập thực hành, và phản hồi liên tục. (2) Đánh giá 
và phản hồi: Thiết lập hệ thống đánh giá liên tục và 
cung cấp phản hồi chi tiết cho SV

Đối với người học:
 - Hướng dẫn và làm quen với công nghệ: (1) 

Hướng dẫn sử dụng nền tảng học trực tuyến: Tổ chức 
các buổi hướng dẫn để SV làm quen với nền tảng học 
trực tuyến và các công cụ học tập. (2) Tài liệu hướng 
dẫn: Cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách sử 
dụng các công cụ và nền tảng học trực tuyến.

- Xây dựng KN tự học và quản lý thời gian: (1) 
Khóa học KNM: Tổ chức các khóa học về KN tự 
học, quản lý thời gian và KN làm việc nhóm trực 
tuyến. (2) Kế hoạch học tập cá nhân: Hướng dẫn SV 
lập kế hoạch học tập cá nhân, tự quản lý thời gian và 
theo dõi tiến trình học tập của mình.

 - Tăng cường tương tác và hợp tác: (1) Hoạt 
động nhóm: Khuyến khích SV tham gia các hoạt 
động nhóm, thảo luận trực tuyến và hợp tác trong 
các dự án nhóm. (2) Cộng đồng học tập trực tuyến: 
Xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến để SV có thể 
trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kiến thức.

Đối với nhà trường: 
-  Cơ sở hạ tầng công nghệ: (1) Trang bị thiết bị: 

Cung cấp đủ các thiết bị cần thiết như máy tính, máy 
chiếu, kết nối internet tốc độ cao. (2) Phần mềm và 
công cụ học tập: Cấp phép sử dụng các phần mềm và 
công cụ học tập trực tuyến.

- Hỗ trợ kỹ thuật: (1) Đội ngũ hỗ trợ: Thành lập 
đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật sẵn sàng giúp đỡ GV và SV 
khi gặp vấn đề. (2) Hỗ trợ trực tuyến: Cung cấp dịch 
vụ hỗ trợ trực tuyến 24/7 để giải quyết kịp thời các 
vấn đề phát sinh.

- Chính sách và quy định: (1) Chính sách hỗ trợ: 
Ban hành các chính sách hỗ trợ về tài chính, học phí, 
và các ưu đãi khác để khuyến khích GV và SV tham 
gia PP học blended learning. (2) Quy định học tập: 
Xây dựng và phổ biến các quy định về học tập trực 
tuyến, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong 
đánh giá và kiểm tra
2.3 Tiến hành giảng dạy theo phương pháp Blend-
ed learning.

- Lập kế hoạch và thiết kế khóa học: (1) Xác định 
mục tiêu học tập. Xác định rõ các KNM cần giảng 
dạy (giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, 
quản lý thời gian, v.v.). Xác định các mục tiêu cụ thể 
mà SV cần đạt được sau khóa học.

- Xây dựng cấu trúc khóa học: (1) Phân chia khóa 

học thành các module nhỏ, mỗi module tập trung vào 
một KN cụ thể. (2) Lên lịch cho các buổi học trực 
tiếp và các hoạt động trực tuyến, đảm bảo cân bằng 
giữa hai hình thức học.

-  Chuẩn bị nội dung giảng dạy: (1) Tài liệu học 
tập trực tuyến. Chuẩn bị video bài giảng, bài đọc, 
bài kiểm tra trực tuyến và các tài liệu học tập khác. 
Đảm bảo các tài liệu học tập trực tuyến dễ truy cập 
và sử dụng.

- Bài giảng trực tiếp: Lên kế hoạch cho các buổi 
học trực tiếp với các hoạt động tương tác như thảo 
luận nhóm, bài tập thực hành. Chuẩn bị các tình 
huống thực tế để sinh viên thực hành KNM.

- Triển khai giảng dạy: SV hoàn thành các bài đọc 
và xem video bài giảng trước khi tham gia buổi học 
trực tiếp. SV tham gia các diễn đàn thảo luận, làm bài 
tập trực tuyến và tham gia các hoạt động nhóm qua 
nền tảng trực tuyến. Tổ chức các buổi học trực tiếp 
tại lớp học, tập trung vào thảo luận, phản hồi và thực 
hành KN. Khuyến khích SV tham gia các hoạt động 
nhóm, giải quyết tình huống thực tế và trình bày kết 
quả trước lớp.

-  Đánh giá và phản hồi: (1)  Đánh giá thường 
xuyên: Sử dụng các bài kiểm tra trực tuyến, bài tập 
nhóm và bài kiểm tra tại lớp để đánh giá tiến độ học 
tập của SV. Thiết lập hệ thống đánh giá liên tục để 
theo dõi sự tiến bộ của SV. (2) Phản hồi cá nhân: 
Cung cấp phản hồi chi tiết cho từng SV về kết quả 
học tập và KN của họ. Tổ chức các buổi gặp gỡ cá 
nhân để thảo luận về những khó khăn và đề xuất 
phương hướng cải thiện.

- Tối ưu hóa và cải tiến liên tục: (1) Thu thập phản 
hồi: Thu thập phản hồi từ SV về quá trình học tập và 
nội dung giảng dạy thông qua các khảo sát và thảo 
luận nhóm. Phân tích phản hồi để nhận diện các vấn 
đề và cơ hội cải tiến.

-  Cải tiến nội dung và PP giảng dạy: (1) Dựa trên 
phản hồi và kết quả đánh giá, điều chỉnh nội dung và 
PP giảng dạy để phù hợp hơn với nhu cầu của SV. (2) 
Liên tục cập nhật và cải tiến các tài liệu học tập và PP 
giảng dạy để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với 
xu hướng GD hiện đại.
2.4 Phương pháp nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành trên 53 lớp học với 

tổng cộng 2469 SV khóa 73. Các lớp học đều áp 
dụng PP blended learning. Dữ liệu về kết quả học tập 
của SV được thu thập và phân tích để đánh giá hiệu 
quả của PP giảng dạy này. Chọn mẫu: 2469 SV khóa 
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73 từ 53 lớp học. Phân nhóm: Các lớp học đều áp 
dụng PP blended learning.

Công cụ thu thập dữ liệu: (1) Bảng câu hỏi khảo 
sát: Được thiết kế để thu thập thông tin về mức độ 
hài lòng và cảm nhận của SV đối với PP giảng dạy. 
(2) Kết quả học tập: Điểm số cuối kỳ của SV trong 
các lớp học được sử dụng để đánh giá hiệu quả của 
PP giảng dạy.

 PP phân tích dữ liệu: (1) Phân tích thống kê mô 
tả: Để mô tả đặc điểm của mẫu nghiên cứu và kết 
quả học tập của SV. (2) Phân tích so sánh: So sánh 
kết quả học tập của SV trước và sau khi áp dụng PP 
blended learning.
2.5.  Kết quả nghiên cứu

- Hiệu quả học tập (1) Kết quả nghiên cứu cho 
thấy SV học theo PP blended learning đạt kết quả 
học tập cao hơn so với kỳ vọng. Điều này được thể 
hiện qua điểm số trung bình của các lớp học. (2) 
Điểm số trung bình trước khi áp dụng PP blended 
learning là 7.5/10. (3) Điểm số trung bình sau khi áp 
dụng PP blended learning là 8.3/10.

- Sự hài lòng của SV: (1) SV đánh giá cao PP 
blended learning do sự kết hợp linh hoạt giữa học 
trực tuyến và trực tiếp, giúp họ có thể tự điều chỉnh 
thời gian học tập mà vẫn có cơ hội tương tác trực tiếp 
với GV và SV. (2) 85% SV cho biết họ hài lòng với 
PP học này. (3) 75% sinh viên cảm thấy PP này giúp 
họ tiếp thu kiến thức tốt hơn.

- Tương tác và hợp tác: (1) SV trong các lớp học 
blended learning có sự tương tác tốt hơn với GV và 
bạn học, từ đó cải thiện KN làm việc nhóm và giao 
tiếp. (2) 80% SV nhận thấy KN làm việc nhóm của 
họ được cải thiện. (3) 70% SV cho biết họ cảm thấy 
thoải mái hơn khi giao tiếp trong lớp học.

-  So sánh kết quả học tập trước và sau khi áp 
dụng blended learning: (1) Kết quả nghiên cứu cho 
thấy rằng SV học theo PP blended learning có điểm 
số trung bình cao hơn so với trước khi áp dụng PP 
này. Điều này có thể được giải thích bởi sự kết hợp 
giữa học trực tuyến và trực tiếp, giúp SV tiếp thu 
kiến thức một cách toàn diện hơn. (2) Sự hài lòng 
của SV với PP giảng dạy. (3) SV đánh giá cao sự 
linh hoạt của PP blended learning, cho phép họ tự 
điều chỉnh thời gian học tập mà vẫn có cơ hội tương 
tác trực tiếp với GV và bạn học. Điều này tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc học tập và nâng cao hiệu quả 
giảng dạy.

-  Tương tác và hợp tác trong lớp học: (1) Phương 
pháp blended learning giúp tăng cường sự tương tác 

giữa SV với GV và bạn học, từ đó cải thiện KN làm 
việc nhóm và giao tiếp của SV. Điều này đặc biệt 
quan trọng trong việc giảng dạy KNM, vốn đòi hỏi 
sự thực hành và phản hồi liên tục. Những thách thức 
và hạn chế: (1) Tuy blended learning mang lại nhiều 
lợi ích, việc áp dụng PP này cũng gặp phải một số 
thách thức và hạn chế. (2) Khả năng tiếp cận công 
nghệ: Không phải tất cả SV đều có điều kiện tiếp cận 
thiết bị và kết nối internet ổn định. (3) Đào tạo GV: 
GV cần được đào tạo về KN sử dụng công nghệ và 
thiết kế bài giảng trực tuyến. (4) Tương tác trực tiếp 
bị giảm: Mặc dù blended learning kết hợp cả học trực 
tuyến và trực tiếp, nhưng sự tương tác trực tiếp giữa 
GV và SV vẫn bị giảm so với PP truyền thống.
3.  Kết luận

Phương pháp giảng dạy blended learning đã 
chứng minh được hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao 
chất lượng giảng dạy KNM cho SV Trường Đại học 
Công nghệ Giao thông vận tải. Qua việc kết hợp học 
trực tuyến và trực tiếp, SV không chỉ phát triển KNM 
một cách toàn diện mà còn cải thiện được kết quả 
học tập và sự hài lòng. Blended learning tạo ra môi 
trường học tập linh hoạt, tăng cường tương tác và 
hợp tác, đồng thời tối ưu hóa tài nguyên giáo dục. 
Tuy nhiên, để áp dụng thành công, cần sự chuẩn bị 
kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng công nghệ, đào tạo GV và 
hỗ trợ SV. Việc liên tục thu thập phản hồi và cải tiến 
nội dung giảng dạy sẽ đảm bảo PP này mang lại lợi 
ích lâu dài.
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